
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN QUÀ ĐỢT 1 

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI “SỐNG BÌNH AN, HÈ TRÀN NĂNG LƯỢNG”   

STT Chi nhánh Tên PGD Số hợp đồng Tên khách hàng Quà tặng 

1 VCB TAY HA NOI PGD XA LA 8000036940 ĐỖ ĐĂNG ĐÔNG Hộp cơm 3 tầng Lock & Lock trị giá 300.000 VND 

2 VCB BA DINH  PGD DAO TAN 8000037122 HOÀNG VĂN CƯỜNG Bộ 3 nồi inox trị giá 500.000 VND 

3 VCB TAY HA NOI PGD XA LA 8000036942 NGUYỄN KHÁNH ĐẠT Hộp cơm 3 tầng Lock & Lock trị giá 300.000 VND 

4 VCB BA DINH  PGD DAO TAN 8000036629 TRẦN ĐĂNG KHOA Hộp cơm 3 tầng Lock & Lock trị giá 300.000 VND 

5 VCB THANH CONG  VCB THANH CONG 8000037021 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN Hộp cơm 3 tầng Lock & Lock trị giá 300.000 VND 

6 VCB CHAU DOC PGD TAN CHAU 8000036734 VÕ THỊ LAN Hộp cơm 3 tầng Lock & Lock trị giá 300.000 VND 

7 SGD PGD DOI CAN 8000037085 NGUYỄN HOÀNG KIM CHI Hộp cơm 3 tầng Lock & Lock trị giá 300.000 VND 

8 VCB SOC SON PGD PHAM HONG THAI 8000036571 NGUYỄN QUYẾT TIẾN Hộp cơm 3 tầng Lock & Lock trị giá 300.000 VND 

9 SGD PGD NGUY NHU KON TUM 8000036847 PHẠM THỊ MINH NGỌC Bộ 3 nồi inox trị giá 500.000 VND 

10 SGD PGD NGUY NHU KON TUM 8000037350 TRẦN THỊ THANH NGA Hộp cơm 3 tầng Lock & Lock trị giá 300.000 VND 

11 VCB BAC GIANG PGD LUC NGAN 8000037094 VY THỊ HIỀN Hộp cơm 3 tầng Lock & Lock trị giá 300.000 VND 

12 VCB BAC BINH DUONG VCB BAC BINH DUONG 8000036750 TRẦN THỊ HUYỀN Bộ 3 nồi inox trị giá 500.000 VND 

13 VCB LONG AN VCB LONG AN 8000036916 TRẦN THẾ THỰC Bộ 3 nồi inox trị giá 500.000 VND 

14 VCB BINH DUONG VCB BINH DUONG 8000037378 VŨ THỊ THANH THỦY Hộp cơm 3 tầng Lock & Lock trị giá 300.000 VND 

15 VCB BINH DUONG VCB BINH DUONG 8000036829 HỒ ĐẮC HƯNG Hộp cơm 3 tầng Lock & Lock trị giá 300.000 VND 

16 VCB BINH DUONG VCB BINH DUONG 8000037125 NGUYỄN PHÙNG MAI KHÔI Hộp cơm 3 tầng Lock & Lock trị giá 300.000 VND 

17 VCB BINH DUONG VCB BINH DUONG 8000037139 NGUYỄN THỊ HIỀN Hộp cơm 3 tầng Lock & Lock trị giá 300.000 VND 

18 VCB BINH DUONG VCB BINH DUONG 8000036834 LÝ KHẮC NGỌC Bộ 3 nồi inox trị giá 500.000 VND 

19 VCB DONG NAI VCB DONG NAI 8000037278 NGUYỄN QUANG HƯỞNG Hộp cơm 3 tầng Lock & Lock trị giá 300.000 VND 

20 VCB NHON TRACH PGD HIEP PHUOC 8000037302 LÊ NGỌC HẠNH Hộp cơm 3 tầng Lock & Lock trị giá 300.000 VND 

21 SGD SGD 8000037062 MAI THỊ PHƯƠNG THẢO Bộ 3 nồi inox trị giá 500.000 VND 

22 SGD SGD 8000037065 LÝ THỊ THÙY LINH Hộp cơm 3 tầng Lock & Lock trị giá 300.000 VND 

23 VCB THANH CONG  VCB THANH CONG  8000037211 VŨ THỊ BÍCH HẰNG Bộ 3 nồi inox trị giá 500.000 VND 

24 VCB THANH CONG  VCB THANH CONG  8000037349 TỐNG THỊ THÙY Hộp cơm 3 tầng Lock & Lock trị giá 300.000 VND 

25 VCB CHUONG DUONG  VCB CHUONG DUONG 8000037271 NGUYỄN THỊ HẰNG Hộp cơm 3 tầng Lock & Lock trị giá 300.000 VND 

26 VCB DONG ANH VCB DONG ANH 8000037009 NGUYỄN THỊ MIÊN Hộp cơm 3 tầng Lock & Lock trị giá 300.000 VND 

27 SGD SGD 8000037053 LÊ THỊ HỒNG VÂN Hộp cơm 3 tầng Lock & Lock trị giá 300.000 VND 

28 SGD SGD 8000037056 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Hộp cơm 3 tầng Lock & Lock trị giá 300.000 VND 

29 SGD SGD 8000037407 TRẦN TUẤN DŨNG Hộp cơm 3 tầng Lock & Lock trị giá 300.000 VND 

30 VCB HA NOI VCB HA NOI 8000037036 LÊ THANH HOA Bộ 3 nồi inox trị giá 500.000 VND 

31 VCB HOAN KIEM PGD BACH MAI 8000037005 LÊ TRUNG NGHĨA Hộp cơm 3 tầng Lock & Lock trị giá 300.000 VND 

32 VCB CHUONG DUONG VCB CHUONG DUONG 8000036835 LÊ VĂN HƯỞNG Bộ 3 nồi inox trị giá 500.000 VND 

33 VCB KY DONG PGD PHU NHUAN 8000037117 TRƯƠNG BÁ HÙNG Bộ 3 nồi inox trị giá 500.000 VND 

34 SGD SGD 8000037312 NGUYỄN THỊ VINH Hộp cơm 3 tầng Lock & Lock trị giá 300.000 VND 

35 SGD SGD 8000037212 NGUYỄN MỸ LINH Bộ 3 nồi inox trị giá 500.000 VND 

36 VCB HA NOI PGD SO 8 (NGUYEN DU) 8000036906 KIM ĐỖ QUYÊN Hộp cơm 3 tầng Lock & Lock trị giá 300.000 VND 

37 VCB NAM HA NOI VCB NAM HA NOI 8000037315 NGUYỄN KHÁNH LINH Hộp cơm 3 tầng Lock & Lock trị giá 300.000 VND 

38 VCB HA NAM VCB HA NAM 8000036744 NGUYỄN VŨ HẢI Hộp cơm 3 tầng Lock & Lock trị giá 300.000 VND 



39 SGD SGD 8000037219 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH Hộp cơm 3 tầng Lock & Lock trị giá 300.000 VND 

40 SGD SGD 8000037055 NGUYỄN THU HÀ Hộp cơm 3 tầng Lock & Lock trị giá 300.000 VND 

41 SGD SGD 8000037064 TRẦN MINH PHƯƠNG Hộp cơm 3 tầng Lock & Lock trị giá 300.000 VND 

42 SGD PGD TRAN QUANG KHAI 8000037310 KIỀU XUÂN THẮNG Hộp cơm 3 tầng Lock & Lock trị giá 300.000 VND 

43 VCB HA NOI PGD SO 8 (NGUYEN DU) 8000037381 NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG Bộ 3 nồi inox trị giá 500.000 VND 

44 VCB HA NOI PGD SO 8 (NGUYEN DU) 8000036770 
NGUYỄN THỊ TUYẾT 

NHUNG 
Bộ 3 nồi inox trị giá 500.000 VND 

45 SGD SGD 8000037060 TRẦN THỊ HƯƠNG Hộp cơm 3 tầng Lock & Lock trị giá 300.000 VND 

46 SGD SGD 8000037039 TRƯƠNG THỊ MINH LAN Bình lọc nước trị giá 1.000.000 VND 

47 SGD SGD 8000037215 NGUYỄN THỊ MẾN Bộ 3 nồi inox trị giá 500.000 VND 

48 VCB THANG LONG PGD 19 THUY KHUE  8000036646 NGUYỄN BÍCH THỦY Hộp cơm 3 tầng Lock & Lock trị giá 300.000 VND 

49 VCB HOANG MAI VCB HOANG MAI 8000036682 NGUYỄN KIỀU TIÊN Hộp cơm 3 tầng Lock & Lock trị giá 300.000 VND 

50 SGD SGD 8000037231 LÊ THỊ MINH THU Hộp cơm 3 tầng Lock & Lock trị giá 300.000 VND 

51 SGD SGD 8000037314 HOÀNG THỊ TỐ TRINH Hộp cơm 3 tầng Lock & Lock trị giá 300.000 VND 

52 VCB THANG LONG PGD 19 THUY KHUE 8000036861 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Bộ 3 nồi inox trị giá 500.000 VND 

53 VCB THANG LONG PGD 19 THUY KHUE 8000036684 VŨ THỊ BÍCH THẢO Hộp cơm 3 tầng Lock & Lock trị giá 300.000 VND 

54 VCB THANG LONG PGD 19 THUY KHUE 8000036686 ĐỖ ANH TOÀN Hộp cơm 3 tầng Lock & Lock trị giá 300.000 VND 

55 VCB TAY HO VCB TAY HO 8000037011 ĐỖ THỊ LOAN Hộp cơm 3 tầng Lock & Lock trị giá 300.000 VND 

56 VCB TAY HA NOI PGD QUANG TRUNG 8000037004 TRẦN VĂN NAM Hộp cơm 3 tầng Lock & Lock trị giá 300.000 VND 

57 SGD SGD 8000037406 NGUYỄN DUY HƯNG Bộ 3 nồi inox trị giá 500.000 VND 

58 VCB HA NOI PGD SO 5 8000036688 VŨ THỊ THU Hộp cơm 3 tầng Lock & Lock trị giá 300.000 VND 

59 VCB THANH CONG  VCB THANH CONG 8000037303 
NGUYỄN VŨ TRƯỜNG 
GIANG 

Hộp cơm 3 tầng Lock & Lock trị giá 300.000 VND 

60 VCB THANH XUAN VCB THANH XUAN 8000036635 PHÙNG THỊ THẢO Bộ 3 nồi inox trị giá 500.000 VND 

61 VCB THANH XUAN VCB THANH XUAN 8000037133 ĐÀO THỊ THƯƠNG Hộp cơm 3 tầng Lock & Lock trị giá 300.000 VND 

62 VCB THANG LONG VCB THANG LONG 8000037282 NGUYỄN THẾ ĐOÀN Bộ 3 nồi inox trị giá 500.000 VND 

63 VCB NGHE AN VCB NGHE AN 8000036828 NGÔ SỸ HÙNG Bộ 3 nồi inox trị giá 500.000 VND 

64 VCB HA TINH VCB HA TINH 8000037128 TRẦN VĂN TÀI Hộp cơm 3 tầng Lock & Lock trị giá 300.000 VND 

65 VCB THAI BINH PGD HUNG HA 8000037423 TRẦN THỊ MÙI Bình lọc nước trị giá 1.000.000 VND 

66 VCB THAI BINH PGD HUNG HA 8000037352 PHẠM VĂN TUYỂN Bộ 3 nồi inox trị giá 500.000 VND 

67 VCB BINH TAY VCB BINH TAY 8000037124 NGUYỄN KIM THÀNH Bộ 3 nồi inox trị giá 500.000 VND 

68 VCB HUNG VUONG VCB HUNG VUONG 8000037019 LÀI CA CHANH Máy lọc không khí trị giá 3.000.000 VND 

69 VCB TAN BINH (HCM) VCB TAN BINH (HCM) 8000037295 TRẦN THỊ THANH TRÚC Hộp cơm 3 tầng Lock & Lock trị giá 300.000 VND 

70 VCB KY DONG VCB KY DONG 8000036548 TRẦN THỤY MAI ANH Bộ 3 nồi inox trị giá 500.000 VND 

71 VCB GIA DINH PGD NGUYEN HUU CANH 8000037088 KIỀU THỊ LỘC QUYỀN Hộp cơm 3 tầng Lock & Lock trị giá 300.000 VND 

72 VCB BINH TAY VCB BINH TAY 8000036924 CAO DUY VƯƠNG Hộp cơm 3 tầng Lock & Lock trị giá 300.000 VND 

73 VCB HO CHI MINH VCB HCM_KHTN 8000037361 ĐỖ VĂN ÚT Bộ 3 nồi inox trị giá 500.000 VND 

74 VCB HO CHI MINH VCB HO CHI MINH 8000037340 NGUYỄN THÙY LINH Hộp cơm 3 tầng Lock & Lock trị giá 300.000 VND 

75 VCB HO CHI MINH PGD PHO QUANG 8000036889 LƯ THANH NHÃ Hộp cơm 3 tầng Lock & Lock trị giá 300.000 VND 

76 VCB HO CHI MINH VCB HCM_KHTN 8000037204 TÔ NGỌC ANH Hộp cơm 3 tầng Lock & Lock trị giá 300.000 VND 

77 VCB KY DONG VCB KY DONG 8000036572 ĐINH THỊ THỦY Bộ 3 nồi inox trị giá 500.000 VND 

78 VCB KY DONG VCB KY DONG 8000036570 PHAN TRƯỜNG DUY Bình lọc nước trị giá 1.000.000 VND 

79 VCB HO CHI MINH VCB HCM_KHTN 8000036952 NGUYỄN DUY LINH Bộ 3 nồi inox trị giá 500.000 VND 



80 VCB HO CHI MINH PGD NGUYEN HUE 8000036726 CAO THỊ MAI Hộp cơm 3 tầng Lock & Lock trị giá 300.000 VND 

81 VCB BINH TAY VCB BINH TAY 8000036953 DƯƠNG BÌNH LONG Bộ 3 nồi inox trị giá 500.000 VND 

82 VCB HUNG VUONG VCB HUNG VUONG 8000036987 NGUYỄN MỸ LINH Đồng hồ thông minh Apple trị giá 10.000.000 VND 

83 VCB THANH CONG  VCB THANH CONG 8000037086 TRẦN NHẬT TÂN Hộp cơm 3 tầng Lock & Lock trị giá 300.000 VND 

84 VCB HO CHI MINH PGD TON DUC THANG 8000036849 VÕ THỊ THÙY TRANG Hộp cơm 3 tầng Lock & Lock trị giá 300.000 VND 

85 VCB HUNG VUONG VCB HUNG VUONG 8000037020 PHAN HUY HỒNG LIÊN Bộ 3 nồi inox trị giá 500.000 VND 

 


